
  TRƯỜNG THPT BÌNH TÂN – THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I (2020-2021)                                                                                                                              BUỔI CHIỀU 

LỚP 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

10A1 
Lý 

C. NGUYÊN 
Anh 

C. TUYẾT 
--- 

Toán 
T. VƯƠNG 

CN 
T. HỔ 

--- --- 
Anh 

C. TUYẾT 
Văn 
T. BÉ 

--- 
Hóa 

T. THÔNG 
Toán 

T. VƯƠNG 
TD 

T. DUY 
Tin 

T. ĐOÀN 
--- --- 

10A2 
Anh 

C. THẮM 

Hóa 
C. 

HƯỜNG 

CN 
T. HỔ 

--- 
TD 

T. DUY 

Toán 
C. NGỌC 

LOAN 
--- 

Lý 
C. DUYÊN 

Văn 
C. HỒNG 

--- 
Tin 

C. DIỄM 
--- --- 

Anh 
C. THẮM 

Toán 
C. NGỌC 

LOAN 
--- 

10A3 
Toán 

T. NHẬT 
Tin 

C. TRANG 
--- --- 

Văn 
C. HỒNG 

Toán 
T. NHẬT 

TD 
T. DUY 

Hóa 
C. LAI 

Lý 
C. DUYÊN 

Toán 
T. NHẬT 

--- 
Văn 

C. HỒNG 
Anh 

C. THANH 
--- 

Tin 
C. TRANG 

Anh 
C. THANH 

--- --- 

10A4 
Tin 

C. LƯƠNG 
Anh 

C. THANH 
--- --- 

Văn 
C. TRÂM 

Anh 
C. THANH 

--- 
Toán 

C. GIANG 
--- --- 

Lý 
C. XUÂN 

Anh 
C. THANH 

Văn 
C. TRÂM 

--- 
Hóa 
C. LAI 

Toán 
C. GIANG 

TD 
T. DUY 

10A5 
CN 

C. HOÀ 
Tin 

T. ĐĂNG 
Lý 

C. HIỀN 
--- 

Toán 
C. HỒNG 

LOAN 

Hóa 
C. HẰNG 

Anh 
T. SƠN 

--- 
Văn 

C. TRÂM 

Toán 
C. HỒNG 

LOAN 
--- 

Toán 
C. HỒNG 

LOAN 

Văn 
C. TRÂM 

Anh 
T. SƠN 

--- 
TD 

T. DUY 
--- --- 

10A6 
Tin 

C. TRANG 
Văn 

C. DOAN 
Hóa 

C. HƯỜNG 
--- 

Toán 
T. TUẤN 

Lý 
C. NGUYÊN 

--- --- 
Anh 

C. NGÂN 
Toán 

T. TUẤN 
TD 

T. DUY 
Văn 

C. DOAN 
Sinh 
T. HỔ 

--- --- 
Toán 

T. TUẤN 
Tin 

C. TRANG 
Anh 

C. NGÂN 
--- 

10A7 
Hóa 

C. HƯỜNG 

Lý 
C. 

NGUYÊN 

Anh 
C. NGÂN 

--- 
TD 

T. THƯ 
Văn 
T. BÉ 

--- 
Tin 

C. LƯƠNG 
Anh 

C. NGÂN 
--- 

Toán 
T. VƯƠNG 

Văn 
T. BÉ 

--- 
Tin 

C. LƯƠNG 
Toán 

T. VƯƠNG 
--- --- 

10A8 
Lý 

C. HIỀN 
Anh 

C. THẮM 
--- 

Tin 
C. DIỄM 

Toán 
T. TUẤN 

Anh 
C. THẮM 

--- 
Văn 
T. BÉ 

Hóa 
C. LAI 

Toán 
T. TUẤN 

--- 
TD 

T. DUY 
Tin 

C. DIỄM 
--- 

Văn 
T. BÉ 

--- --- 

10A9 
TD 

T. DUY 
Anh 
C. AN 

--- 
Văn 

C. THUỶ 
Tin 

T. ĐĂNG 
--- 

Anh 
C. AN 

Hóa 
C. HƯỜNG 

--- --- 
Toán 

C. THẮM 
Lý 

C. XUÂN 
--- 

Toán 
C. THẮM 

Anh 
C. AN 

Văn 
C. THUỶ 

--- 

10A10 
Văn 

C. DOAN 
Toán 

C. GIANG 
--- --- 

Hóa 
C. HẰNG 

Anh 
C. AN 

--- 
TD 

T. DUY 
Toán 

C. GIANG 
--- 

Tin 
C. TRINH 

Lý 
C. XUÂN 

Anh 
C. AN 

--- 
Anh 
C. AN 

Văn 
C. DOAN 

--- 

10A11 
TD 

T. QUANG 
Tin 

C. TRINH 
--- 

Toán 
C. THẮM 

Văn 
C. TRÂM 

--- 
Tin 

C. TRINH 
Anh 
C. AN 

--- --- 
Lý 

C. DUYÊN 
Anh 
C. AN 

Hóa 
C. HẰNG 

--- 
Văn 

C. TRÂM 
Anh 
C. AN 

--- 

10A12 
Toán 

C. TRANG 
CN 

T. HỔ 
Tin 

C. TRANG 
--- 

Tin 
C. TRANG 

Anh 
T. SƠN 

Văn 
C. THUỶ 

--- 
Lý 

C. XUÂN 
Hóa 

T. THÔNG 
Anh 

T. SƠN 
--- 

Văn 
C. THUỶ 

Toán 
C. TRANG 

--- 
TD 

T. QUANG 
--- --- 

11A1 
Sinh 
T. HỔ 

Hóa 
T. HẢI 

Toán 
C. TRANG 

--- 
Anh 

C. NGÂN 
Lý 

C. TRANG 
TD 

T. HIẾU 
Anh1 

C. NGÂN 
N. Tin 

C. TRANG 
Văn 

C. THU HOÀI 
--- 

Anh1 
C. NGÂN 

Anh 
C. NGÂN 

Toán 
C. TRANG 

--- 

11A2 
Anh 

C. MỘNG LINH 
TD 

T. HIẾU 
Văn 

C. DOAN 
Toán 

C. HẰNG 
--- 

Toán 
C. HẰNG 

Anh 
C. MỘNG 

LINH 

N. Tin 
C. LƯƠNG 

--- 
Hóa 

T. TRUNG 

Anh2 
C. MỘNG 

LINH 

Văn 
C. DOAN 

Lý 
C. 

XUÂN 

Anh2 
C. MỘNG 

LINH 

N. Tin 
C. LƯƠNG 

--- 

11A3 
Văn 

C. LOAN 
Anh 

T. SƠN 
Anh2 
T. SƠN 

--- 
Toán 

T. NHẬT 
N. Tin 
C. DIỄM 

Hóa 
T. THÔNG 

Anh2 
T. SƠN 

Lý 
C. TRANG 

--- 
Anh 

T. SƠN 
TD 

T. HIẾU 
Văn 

C. LOAN 
Toán 

T. NHẬT 
--- 

11A4 
Toán 

T. NGHĨA 
Anh2 

C. NGÂN 
TD 

T. THUẬN 
Toán 

T. NGHĨA 
Anh2 

C. NGÂN 
--- 

Lý 
C. VŨ 

Văn 
C. HOA 

--- 
Anh 

C. NGÂN 
N. Tin 

T. ĐĂNG 
Văn 

C. HOA 
Hóa 
C. LAI 

--- 

11A5 
Anh 

T. SƠN 
Lý 

C. HIỀN 
Văn 

C. TRÂM 
--- 

Anh 
T. SƠN 

Hóa 
C. THẢO 

TD 
T. THUẬN 

Toán 
T. NGHĨA 

Văn 
C. TRÂM 

--- 
Văn 

C. TRÂM 
N. Tin 

C. TRINH 
Anh 

T. SƠN 
Anh2 
T. SƠN 

--- 

11A6 
Lý 

C. DUYÊN 
Văn 

C. THẢO 
--- 

Anh1 
C. XINH 

Toán 
T. VƯƠNG 

--- 
Hóa 

C. HƯỜNG 
Anh 

C. XINH 
Văn 

C. THẢO 
--- 

Anh 
C. XINH 

N. Điện 
C. DUYÊN 

Toán 
T. VƯƠNG 

Anh1 
C. XINH 

TD 
T. THUẬN 

11A7 
Văn 

C. THẢO 
Anh1 

C. XINH 
Anh 

C. XINH 
--- 

Hóa 
C. LAI 

Anh1 
C. XINH 

--- 
Văn 

C. THẢO 
Toán 

C. HẰNG 
Anh 

C. XINH 
--- 

Toán 
C. HẰNG 

Địa 
C. NHUNG 

TD 
T. QUANG 

Toán 
C. HẰNG 

N. Điện 
C. THUÝ 

11A8 
Anh 

C. NGÂN 
Văn 

C. LOAN 
--- 

Lý 
C. TRANG 

Anh2 
C. NGÂN 

TD 
T. THƯ 

Sinh 
T. HỔ 

N. Điện 
C. XUÂN 

Toán 
C. TRANG 

Anh 
C. NGÂN 

Anh2 
C. NGÂN 

--- 
Toán 

C. TRANG 
Văn 

C. LOAN 
--- 

11A9 
Toán 

C. NGỌC LOAN 

Anh 
C. MỘNG 

LINH 
--- 

Anh2 
C. MỘNG 

LINH 

Văn 
C. HỒNG 

--- 
Văn 

C. HỒNG 
N. Điện 

C. VŨ 

Anh2 
C. MỘNG 

LINH 

Hóa 
T. THÔNG 

Sinh 
T. HỔ 

--- 
Toán 

C. NGỌC 
LOAN 

Anh 
C. MỘNG 

LINH 

TD 
T. THƯ 

11A10 
Anh1 

C. THANH 
N. Điện 
T. MẪN 

Anh 
C. THANH 

Toán 
C. NGỌC 

LOAN 

Văn 
C. DOAN 

--- 
TD 

T. QUANG 
Anh1 

C. THANH 
--- 

Anh 
C. THANH 

Văn 
C. DOAN 

Hóa 
T. THÔNG 

--- 
Văn 

C. DOAN 

Toán 
C. NGỌC 

LOAN 

Anh 
C. THANH 

Lý 
T. 

MẪN 

11A11 
Văn 

C. TRÂM 
Anh1 

C. THANH 
--- 

Hóa 
C. THẢO 

Anh 
C. THANH 

Toán 
C. THẮM 

--- 
Anh 

C. THANH 
Anh1 

C. THANH 
TD 

T. QUANG 
Lý 

C. HIỀN 
N. Điện 
C. HIỀN 

Anh 
C. THANH 

Toán 
C. THẮM 

Văn 
C. TRÂM 

--- 

11A12 
Anh2 
C. AN 

Anh 
C. AN 

Toán 
T. NHẬT 

--- 
Anh 
C. AN 

N. Nhiếp ảnh 
T. ĐẠT 

Toán 
T. NHẬT 

Anh2 
C. AN 

--- 
Anh 
C. AN 

Hóa 
C. THẢO 

Văn 
C. HỒNG 

--- 
Văn 

C. HỒNG 
TD 

T. QUANG 

11A13 
Lý 

C. THUÝ 
Toán 

T. NHẬT 
TD 

T. QUANG 

Anh 
C. TƯỜNG 

LINH 

Anh1 
C. TƯỜNG 

LINH 

Văn 
C. TÂM HOÀI 

--- 
Anh 

C. TƯỜNG 
LINH 

Văn 
C. TÂM HOÀI 

--- 
Anh 

C. TƯỜNG 
LINH 

N. Nhiếp ảnh 
T. ĐẠT 

Toán 
T. NHẬT 

Hóa 
C. LAI 

Anh1 
C. TƯỜNG 

LINH 
--- 

12A1 
Anh 

C. TƯỜNG 
LINH 

Toán 
T. NHƠN 

--- 
Văn 

C. TÂM HOÀI 
Sinh 
T. HỔ 

--- 
Văn 

C. TÂM HOÀI 
Sinh 
T. HỔ 

--- --- 
Hóa 

C. THẢO 

Anh 
C. TƯỜNG 

LINH 

TD 
T. THUẬN 

Anh 
C. TƯỜNG 

LINH 

Toán 
T. NHƠN 

Lý 
T. MẪN 

--- 

12A2 
Văn 

C. TÂM HOÀI 
Lý 

C. THUÝ 
--- 

Sinh 
C. ANH 

--- --- 
Tin 

T. ĐĂNG 

Anh 
C. TƯỜNG 

LINH 

TD 
T. THUẬN 

Văn 
C. TÂM HOÀI 

Hóa 
T. TRUNG 

Anh 
C. TƯỜNG 

LINH 
--- 

Tin 
T. ĐĂNG 

Anh 
C. TƯỜNG 

LINH 

Toán 
T. NHƠN 

--- 

12A3 
Anh 

C. TUYẾT 
Sinh 

C. HOÀ 
--- 

Hóa 
T. HẢI 

Lý 
C. TRANG 

--- 
Tin 

C. TRANG 
Văn 

C. THẢO 
Toán 

C. HẰNG 
--- 

Anh 
C. TUYẾT 

Toán 
C. HẰNG 

--- 
TD 

T. THƯ 
Toán 

C. HẰNG 
--- 

12A4 
Hóa 

T. HẢI 
Sinh 

C. CHUNG 
Toán 

C. GIANG 
--- 

Anh 
C. THẮM 

Tin 
C. TRANG 

--- 
Lý 

C. TRANG 
Sử 

C. ĐÀO 
Văn 

C. THUỶ 
--- 

TD 
T. THUẬN 

Anh 
C. THẮM 

--- 
Văn 

C. THUỶ 
Toán 

C. GIANG 
--- 

12A5 
Anh 

C. XINH 
Lý 

C. VŨ 
Tin 

T. ĐĂNG 
--- 

Sinh 
T. HỔ 

Tin 
T. ĐĂNG 

Hóa 
C. THẢO 

--- 
Văn 

C. LOAN 

Toán 
C. HỒNG 

LOAN 

Sinh 
T. HỔ 

--- 
Sinh 
T. HỔ 

Toán 
C. HỒNG 

LOAN 

Văn 
C. LOAN 

--- 
TD 

T. THUẬN 
Anh 

C. XINH 
--- 

12A6 
TD 

T. THUẬN 
Lý 

C. VŨ 
--- 

Sinh 
C. KIM 

Hóa 
C. HẰNG 

--- 
Toán 

T. TUẤN 
Văn 

C. LOAN 
--- 

Văn 
C. LOAN 

Anh 
C. XINH 

--- 
Anh 

C. XINH 
Toán 

T. TUẤN 
--- 

12A7 
Sinh 

C. CHUNG 
Văn 

C. THUỶ 
--- 

Toán 
C. HẰNG 

Anh 
C. MỘNG 

LINH 
--- 

TD 
T. THUẬN 

Tin 
C. TRINH 

--- 
Hóa 

C. HẰNG 
Văn 

C. THUỶ 
--- 

Lý 
C. THUÝ 

Toán 
C. HẰNG 

Anh 
C. MỘNG 

LINH 
--- 

12A8 
Lý 

T. MẪN 
Văn 

C. THẢO 
Hóa 

T. HẢI 
--- 

Toán 
T. NHƠN 

Anh 
C. TUYẾT 

--- 
TD 

T. HIẾU 
Tin 

T. ĐĂNG 
--- 

Tin 
T. ĐĂNG 

Sinh 
C. ANH 

Anh 
C. TUYẾT 

--- 
Toán 

T. NHƠN 
Hóa 

T. HẢI 
--- 

12A9 
Văn 

C. THUỶ 
Toán 

T. TUẤN 
--- 

Lý 
C. NGUYÊN 

Anh 
C. MỘNG 

LINH 

Toán 
T. TUẤN 

--- 
Văn 

C. THUỶ 

Anh 
C. MỘNG 

LINH 
--- 

Sinh 
C. ANH 

Địa 
C. THANH 

Hóa 
C. THẢO 

--- 
TD 

T. HIẾU 
Tin 

C. TRANG 
--- 

12A10 
TD 

T. HIẾU 
Tin 

C. LƯƠNG 
--- 

Văn 
C. HOA 

Toán 
T. NGHĨA 

--- 
Anh 

C. MỘNG 
LINH 

Tin 
C. LƯƠNG 

Sử 
C. ĐÀO 

--- 
Văn 

C. HOA 

Anh 
C. MỘNG 

LINH 
--- 

CD 
C. HUYỀN 

Toán 
T. NGHĨA 

Địa 
C. MẪN 

--- 

12A11 
Tin 

T. ĐĂNG 
Toán 

T. NGHĨA 

Anh 
C. TƯỜNG 

LINH 
--- 

Văn 
T. BÉ 

Anh 
C. TƯỜNG 

LINH 
--- 

CD 
C. HƯƠNG 

Tin 
T. ĐĂNG 

Anh 
C. TƯỜNG 

LINH 
--- 

TD 
T. HIẾU 

Địa 
C. NHUNG 

--- 
Toán 

T. NGHĨA 
Sử 

C. THƠM 
Văn 
T. BÉ 

--- 

12A12 
Toán 

C. HỒNG 
LOAN 

Tin 
C. TRINH 

Văn 
C. TÂM HOÀI 

--- 
Anh 

C. TUYẾT 

Toán 
C. HỒNG 

LOAN 
--- 

Toán 
C. HỒNG 

LOAN 

Anh 
C. TUYẾT 

TD 
T. HIẾU 

Địa 
C. THANH 

Văn 
C. TÂM HOÀI 

--- 
Sử 

C. THƠM 
CD 

C. HUYỀN 
--- --- 

12A13 
Văn 

C. HOA 
Toán 

C. HỒNG LOAN 
--- 

TD 
T. HIẾU 

Văn 
C. HOA 

--- 
Văn 

C. HOA 
Tin 

C. TRINH 
CD 

C. HƯƠNG 
--- 

Anh 
C. THẮM 

Toán 
C. HỒNG 

LOAN 
--- 

Sử 
C. HÀ 

Địa 
C. MẪN 

Anh 
C. THẮM 

--- 

12A14 
Toán 

C. GIANG 
Văn 

C. HOA 
--- 

Tin 
T. ĐĂNG 

Anh 
C. XINH 

--- --- 
Anh 

C. XINH 
CD 

C. HƯƠNG 
TD 

T. THƯ 
Địa 

C. NHUNG 
Anh 

C. XINH 
Văn 

C. HOA 
--- 

Toán 
C. GIANG 

Sử 
C. HÀ 

Tin 
T. ĐĂNG 

--- 
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